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1. Dẫn nhập
TCVN 10304:2025 được ban hành với những 

điều chỉnh đáng kể về hệ số độ tin cậy, hệ số tầm 
quan trọng phần móng trong tính toán sức chịu tải 
thiết kế của cọc đã tạo ra sự thay đổi không chỉ về 
mặt công thức mà còn về triết lý thiết kế. So với 
TCVN 10304:2014, cách tiếp cận mới LRFD đã 
đồng bộ được với hệ thống tiêu chuẩn mới trong 
nước và quốc tế. Điều này làm cho kết quả tính toán 
có thể khác biệt đáng kể so với trước đây, đặc biệt 
trong các điều kiện địa chất phức tạp.

Chính vì vậy, việc khảo sát, đối chiếu và hiệu 
chỉnh giữa kết quả tính toán theo tiêu chuẩn mới 
với kết quả thí nghiệm nén tĩnh hiện trường là hết 
sức cần thiết. Thí nghiệm nén tĩnh được xem là 
phương pháp đáng tin cậy nhất để xác định trực 
tiếp sức chịu tải của cọc trong điều kiện thực tế, 
phản ánh đầy đủ ảnh hưởng của cấu trúc đất nền, 
điều kiện thi công và tương tác đất – cọc. Khi so 
sánh với kết quả tính toán theo TCVN 10304:2025, 
kỹ sư có thể đánh giá được mức độ thiên về an toàn 
hay chưa an toàn của các hệ số độ tin cậy mới, từ đó 
có cơ sở điều chỉnh hợp lý trong thiết kế. 

Bên cạnh đó, việc đối chiếu với các giá trị đã 
từng thiết kế và kiểm chứng trong thực tế theo tiêu 
chuẩn cũ cũng mang ý nghĩa quan trọng. Nhiều 
công trình đã vận hành ổn định trong thời gian 

dài chính là nguồn dữ liệu thực nghiệm quý giá. So 
sánh này giúp nhận diện xu hướng thay đổi của tiêu 
chuẩn mới: liệu có dẫn đến thiết kế kinh tế hơn hay 
làm tăng mức độ an toàn một cách đáng kể. Trong 
một số trường hợp, sự khác biệt có thể dẫn đến tăng 
chi phí không cần thiết hoặc ngược lại tiềm ẩn rủi 
ro nếu áp dụng máy móc mà không kiểm chứng.

Để đánh giá được sự thay đổi kết quả xác định 
sức chịu tải theo TCVN 10304:2025 cần kết hợp 
ba nguồn thông tin gồm: tính toán theo TCVN 
10304:2025, kết quả thí nghiệm hiện trường bằng tải 
trọng tĩnh và dữ liệu thiết kế đã áp dụng; đây là cách 
tiếp cận khoa học và thực tiễn. Trên cơ sở đó, kỹ sư 
có thể lựa chọn giá trị sức chịu tải thiết kế phù hợp 
nhất với điều kiện cụ thể của công trình, đảm bảo 
đồng thời hai mục tiêu: an toàn và hiệu quả kinh tế. 
Đây cũng là bước chuyển cần thiết trong quá trình 
hội nhập và nâng cao chất lượng thiết kế nền móng 
tại Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả 
bình luận về phương pháp tính toán sức chịu tải cọc 
khoan nhồi theo chỉ tiêu cơ lý đất đá, áp dụng tính 
toán cho một số công trình ở khu vực Hà Nội. 

2. Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo 
chỉ tiêu cơ lý đất đá
2.1 Sức chịu tải tiêu chuẩn và sức chịu tải tính toán 
của cọc 
Sức chịu tải tính toán của cọc đơn Rd tính từ sức 
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Tóm tắt: Bài báo bình luận về một số điểm khó khăn khi xác 
định sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo chỉ tiêu cơ lý đất 
đá trong tiêu chuẩn TCVN 10304:2025 mới được ban hành. 
Tiêu chuẩn TCVN 10304:2025 có sự khác biệt lớn với TCVN 
10304:2014 về cách tiếp cận thiết kế theo hệ số tải trọng và 
sức kháng (LRFD) thay cho phương pháp thiết kế theo ứng 
suất cho phép (ASD) trước đây. Theo đó, các hệ số độ tin cậy 
và tầm quan trọng có điều chỉnh khi tính sức chịu tải thiết kế 
của cọc. Bài báo khảo sát, đánh giá về giá trị sức chịu tải của 
cọc khoan nhồi ở khu vực Hà Nội so với kết quả nén tĩnh hiện 
trường để từ đó có sự lựa chọn sức chịu tải thiết kế phù hợp.  
Từ khóa: Sức chịu tải cọc, cọc khoan nhồi, cọc đơn, thí nghiệm 
nén tĩnh cọc, móng cọc.

Abstract: This article discusses some difficulties in determining 
the bearing capacity of bored piles based on the soil and rock 
mechanics properties in the newly issued TCVN 10304:2025 
standard. The standard TCVN 10304:2025 differs significantly 
from TCVN 10304:2014 in its approach to Load and Resistance 
Factor Design (LRFD), replacing the previous Allowable 
Stress Design (ASD) method. Accordingly, the reliability and 
importance factors are adjusted when calculating the design 
bearing capacity of piles. This article surveys and evaluates 
the bearing capacity of a single bored pile in the Hanoi area 
compared to the results of field static load testing in order to 
select an appropriate design bearing capacity.
Keywords: Pile bearing capacity, bored pile, single pile, static 
pile compression test, pile foundation.
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chịu tải tiêu chuẩn Rk được quy định ở Mục 7.1.6.1 
của TCVN 10304:2025 theo công thức sau:
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Trong đó:
Nd: Tải trọng tính toán truyền lên 1 cọc từ tổ 

hợp bất lợi nhất của các tải trọng tác dụng lên móng 
(không xét đến hệ số γn), được xác định theo mục 
7.1.6.2 TCVN 10304:2025

Rk: Giá trị tiêu chuẩn của sức chịu tải cọc (chính 
là sức chịu tải giới hạn của đất nền một cọc đơn) 
và được xác định theo mục 7.2 và 7.3 TCVN 
10304:2025 

γn: Hệ số  tầm quan trọng của công trình như đã 
nêu trong TCVN 2737:2023, nhưng giá trị tối thiểu 
được thay bằng 1,0; 1,15; 1,2 lần lượt đối với công 
trình cấp C1, C2 và C3. Ta thấy, hệ số tầm quan 
trọng phần móng lớn hơn phần thân.

γk: Hệ số độ tin cậy về đất phụ thuộc vào phương 
pháp xác định sức chịu tải tiêu chuẩn, cọc chịu nén 
hay kéo, một cọc hay nhiều cọc.

Phương pháp thiết kế theo hệ số tải trọng và sức 
kháng (LRFD) tách biệt các hệ số cho phía tải trọng 
và phía sức kháng. Mỗi thành phần tải trọng (tĩnh, 
hoạt tải, gió, động đất) có hệ số vượt tải riêng và tầm 
quan trọng công trình. Phía sức kháng cũng có hệ 
số độ tin cậy riêng (γk)  hay hệ số sức kháng (=1/γk) 
phụ thuộc vào phương pháp xác định sức chịu tải 
(thí nghiệm tĩnh, CPT, SPT, chỉ tiêu cơ lý).

TCVN 10304:2014 thiết kế theo ứng suất cho 
phép (ASD) sử dụng một hệ số an toàn duy nhất 
(hoặc một hệ số độ tin cậy tích hợp) để bao phủ 
tất cả các yếu tố bất định: tải trọng, đặc trưng đất 
nền, sai số thi công, biến động địa chất. Hệ số này 
thường được chọn khá lớn (từ 1,75 đến 3,0). Sức 
chịu tải tính toán của cọc đơn chịu nén Rc,d tính từ 
sức chịu tải tiêu chuẩn Rc,k được quy định ở Mục 
7.1.11 theo công thức sau:
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Cần lưu ý ở công thức (2) là: Nc,d tiêu chuẩn 
TCVN 10304:2014 không nói rõ có kể đến hệ số 
tầm quan trọng phần thân hay không, khi thực 
hành thiết kế thường lấy nội lực chân cột cho tổ 
hợp tải trọng bất lợi nhất đã bao gồm hệ số tầm 
quan trọng phần thân để thiết kế móng.

Mặc dù công thức (1) và (2) tương đồng cách xác 
định sức chịu tải thiết kế Rd nhưng có sự khác biệt 
lớn ở cách xác định và giá trị hệ số γk; hệ số γk trong 
TCVN 10304:2025 nhỏ hơn nhiều so với TCVN 
10304:2014 nên Rd cao hơn thiết kế cũ từ 1,35 ÷1,75. 

Ngoài ra, còn có sự khác biệt về giá trị tải trọng 

truyền lên cọc khi tính toán theo 2 tiêu chuẩn này. 
Trước khi TCVN 10304:2025 ra đời việc thiết kế 
móng cọc cho công trình cần áp dụng đồng thời 
TCVN 2737:2023 và TCVN 10304:2014, giá trị Nc,d 
được xác định từ tải trọng tính toán tác dụng vào 
móng tính với tổ hợp tải trọng bất lợi nhất; tổ hợp tải 
trọng bất lợi nhất này đã kể tới hệ số tầm quan trọng 
trong tổ hợp nội lực của phần thân, tạm gọi là hệ số 
γ’n, khi đó hiểu là Nc,d= γ’n.Nd. Có thể biến đổi công 
thức (2) về dạng công thức (1) như sau:
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So sánh vế trái của công thức (1) và (3) ta sẽ thấy 

được sự khác nhau về giá trị lực truyền lên cọc. Bảng 
1 so sánh dưới đây tính cho trường hợp cọc chịu nén, 
đài nhiều cọc (γ0=1,15); ta thấy rằng, khi cùng số 
lượng cọc trong đài, với công trình cấp C1 và C2 giá 
trị lực truyền lên cọc ở TCVN 10304:2025 lớn hơn 
so với TCVN 10304:2014, với công trình cấp C3 giá 
trị lực truyền lên cọc giữa 2 tiêu chuẩn là như nhau.

Việc phân tích trên để thấy sự khác nhau giữa 
TCVN 10304:2025 và TCVN 10304:2014 trong việc 
thiết kế móng cọc theo tiêu chuẩn mới hiện nay. 
Tuy nhiên, cũng chưa thể kết luận được rằng thiết 
kế móng cọc theo TCVN 10304:2025 kinh tế hơn 
hay thiên về an toàn hơn vì còn phụ thuộc vào giá 
trị sức chịu tải tiêu chuẩn Rk so với Rc,k trước đây, 
giá trị này vốn biến động nhiều theo điều kiện địa 
tầng và phương pháp tính khác nhau; do đó, cần 
tiến hành khảo sát cho từng trường hợp cụ thể.

2.2 Tính toán sức chịu tải của cọc khoan nhồi theo chỉ 
tiêu cơ lý đất đá
Đối với cọc chống, tính toán sức chịu tải theo 

chỉ dẫn ở mục 7.2.1 TCVN 10304:2025 cũng có một 
số điểm mới so với TCVN 10304:2014 đó là: bổ 
sung Phụ lục C quy định chi tiết cách tính sức chịu 
tải của cọc tương tác với đá trên mặt bên khi xuyên 
qua đá; chỉ dẫn tính khi cọc đóng tựa lên đất biến 
dạng nhỏ (E > 50 MPa) mà chưa biết giá trị cường 
độ chịu nén một trục của đất thì cho phép lấy giá 
trị qb theo Bảng 2 như đối với đất cát lẫn sỏi sạn rồi 
nhân với hệ số tăng Eg/Ek0, trong đó Eg là mô đun 
biến dạng của đất biến dạng nhỏ, còn Ek0 – lấy bằng 
50 MPa; giá trị Ks theo mức độ nứt nẻ rất mạnh và 
đặc biệt mạnh lớn hơn TCVN 10304 – 2014.

Đối với cọc ma sát, tính toán sức chịu tải được 

Bảng 1. So sánh lực truyền lên cọc theo TCVN 10304:2025 và TCVN 
10304:2014 

So sánh C1 ( cấp III) C2 (cấp II) C3 (cấp I)

TCVN 10304:2025- vế trái (1) 1,0Nd 1,15Nd 1,2Nd

TCVN 10304:2014- vế trái (3) 0,83Nd 1,0Nd 1,2Nd
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chỉ dẫn ở mục 7.2.3 TCVN 10304:2025 theo công 
thức sau:

( )k c R,R b R,f i iR q A u f h= γ γ + γ ∑  	�
(4)

Các thông số trong công thức (4) đều được chỉ 
dẫn chi tiết trong tiêu chuẩn; tuy nhiên, xác định 
sức kháng đơn vị của đất dưới mũi cọc qb theo 
công thức được chỉ dẫn ở mục 7.2.3.2 trên thực tế 
gặp nhiều khó khăn khi mũi cọc ngàm vào lớp đất 
rời, cuội sỏi. Ví dụ cọc nhồi và cọc khoan có hoặc 
không mở rộng mũi, cọc-ống hạ có moi lõi đất theo 
công thức:

'
b 4 1 1 2 3 1q 0.75 ( d h)= α α γ +α α γ  		�  (5)

Để tính được qb theo công thức (5) cần có thông 
số góc ma sát trong, trọng lượng riêng của lớp đất 
rời, cuội sỏi dưới mũi cọc; các thông số này trong 
báo cáo khảo sát địa chất thường không cung cấp 
do không lấy được mẫu nguyên dạng. Như vậy, 
muốn thực hành được chúng ta cần kết hợp một 
số tiêu chuẩn liên quan để có được giá trị gần đúng 
thông số cần thiết. Dưới đây là một số chỉ dẫn để 
giải quyết khó khăn trên khi thực hành xác định qb:

- Xác định giá trị chỉ tiêu cơ lý của đất theo kết 
quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT. Phụ lục B 
của tiêu chuẩn TCVN 9351:2022 cung cấp bảng tra 
và công thức xác định góc ma sát trong của đất rời 
có thể áp dụng để thực hành.

- Dựa theo phụ lục B tiêu chuẩn TCVN 
9362:2012 có thể tra được trị tiêu chuẩn các đặc 
trưng độ bền và biến dạng của đất.

- Trọng lượng riêng tự nhiên của lớp đất rời 
thường được lấy theo khoảng giá trị kinh nghiệm 
hoặc tính toán gần đúng theo công thức liên hệ khi 
đã biết, tra cứu hoặc giả thiết các chỉ tiêu cơ lý khác 
như hệ số rỗng, độ bão hòa, trọng lượng riêng của 
hạt... Việc này yêu cầu người thiết kế cần có kiến 
thức chuyên môn về địa kỹ thuật để đưa ra được 
thông số phù hợp.

Một cách khác để xác định qb mà không dùng 
công thức ở mục 7.2.3.2 đó là dùng bảng tra. Tham 
khảo tiêu chuẩn TCVN 10304:2014 có ghi: đối với 
cọc nhồi chiếm chỗ thi công theo công nghệ ghi 
ở 6.4a, 6.4b và cọc khoan nhồi có xử lý làm sạch 
mùn khoan và bơm phun vữa xi măng dưới mũi 
cọc lấy theo Bảng 2. Thực tiễn hiện nay công nghệ 
thi công cọc khoan nhồi có xử lý có xử lý làm sạch 
mùn khoan và bơm phun vữa xi măng dưới mũi 
cọc là rất phổ biến và đảm bảo chất lượng. Trước 
khi TCVN 10304:2025 ra đời việc xác định qb bằng 
cách tra bảng 2 vẫn được áp dụng rộng rãi. Do đó, 
mặc dù TCVN 10304:2025 có lược bỏ trường hợp 
cọc khoan nhồi có xử lý làm sạch mùn khoan và 
bơm phun vữa xi măng dưới mũi cọc thì khi thực 
hành thiết kế kỹ sư vẫn nên áp dụng tính toán để có 

kết quả đối chiếu với phương pháp sử dụng công 
thức gần đúng. Khi đó, người thiết kế sẽ có cơ sở để 
lựa chọn giá trị sức chịu tải hợp lý. Cần lưu ý là, khi 
sử dụng bảng 2 để tra qb, thiên về an toàn chúng ta 
không nên áp dụng ghi chú 5 tăng sức kháng qb cho 
trường hợp đất rời ở trạng thái chặt.

2.3 Ví dụ tính toán
Công trình 1 ở  phố Triều Khúc, quận Thanh 

Xuân, Hà Nội sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi 
đường kính D1200 và D800. Cọc D1200 dài 48m, mũi 
cọc cắm vào lớp cuội sỏi, sức chịu tải thiết kế là 1000T; 
cọc thí nghiệm ký hiệu TN2, tải trọng thí nghiệm là 
2050T. Cọc D800 dài 45m, mũi cọc cắm vào lớp cuội 
sỏi, sức chịu tải thiết kế là 450T; cọc thí nghiệm ký 
hiệu TN3, tải trọng thí nghiệm là 950T. 

Công trình 2 ở Vũ Tông Phan, Khương Hạ, Thanh 
Xuân, Hà Nội sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi 
đường kính D1200 và D800. Cọc D1200 dài 51,2m, 
mũi cọc cắm vào lớp cuội sỏi, sức chịu tải thiết kế 
là 1000T; cọc thí nghiệm ký hiệu TN2, tải trọng thí 
nghiệm là 2000T. Cọc D800 dài 50,2m, mũi cọc cắm 
vào lớp cuội sỏi, sức chịu tải thiết kế là 450T; cọc thí 
nghiệm ký hiệu TN3, tải trọng thí nghiệm là 900T. 

Hình 1. Thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh các công trình
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Công trình 3 ở KĐT Bắc Đại Kim, Hoàng Mai, Hà 
Nội sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi đường 
kính D1500. Cọc D1500 dài 52,1m, mũi cọc cắm 
vào lớp cuội sỏi, sức chịu tải thiết kế là 1200T; cọc thí 
nghiệm ký hiệu TN1, tải trọng thí nghiệm là 3000T. 

Công trình 4 ở Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội sử dụng giải pháp móng cọc khoan nhồi đường 
kính D1500 và D1200. Cọc D1500 dài 42,2m, mũi 
cọc cắm vào lớp cuội sỏi, sức chịu tải thiết kế là 
1625T; cọc thí nghiệm ký hiệu CTN-02, tải trọng 
thí nghiệm là 3250T. Cọc D1200 dài 41,2m, mũi 
cọc cắm vào lớp cuội sỏi, sức chịu tải thiết kế là 
1025T; cọc thí nghiệm ký hiệu CTN-03, tải trọng 
thí nghiệm là 2050T.

Địa tầng điển hình các công trình được tổng 
hợp ở bảng 2. Kết quả thí nghiệm hiện trường nén 
tĩnh cọc của các dự án được tổng hợp ở hình 1. Sức 
chịu tải của cọc khoan nhồi xác định theo các chỉ 
tiêu cơ lý đất đá với giá trị qb tra bảng 2 TCVN 
10304:2025 do ở các cọc khoan nhồi có xử lý làm 
sạch mùn khoan và bơm phun vữa xi măng dưới 
mũi cọc; kết quả được tổng hợp ở bảng 3.

Từ kết quả tính toán trên cho ta một số nhận xét sau:
- Biểu đồ thí nghiệm hiện trường bằng tải trọng 

tĩnh đa phần là có điểm uốn tương đối rõ ràng, một 
số trường hợp rất rõ nên chúng ta có thể công nhận 
giá trị tải trọng thí nghiệm lớn nhất lên các cọc là 
sức chịu tải tiêu chuẩn Rk.

- Giá trị sức chịu tải tiêu chuẩn Rk tính theo chỉ 
tiêu cơ lý đất đá cho kết quả rất gần với kết quả thí 
nghiệm hiện trường (độ chênh lệch <5%), điều này 
cho thấy: khi cọc khoan nhồi có xử lý làm sạch mùn 
khoan và bơm phun vữa xi măng dưới mũi cọc chúng 
ta xác định qb theo bảng 2 TCVN 10304:2025 (không 
áp dụng ghi chú 5 tăng sức kháng qb cho trường hợp 
đất rời ở trạng thái chặt) là phù hợp. Mặc dù TCVN 
10304:2025 đã lược bỏ chỉ dẫn này so với TCVN 
10304:2014 nhưng khi không có đủ số liệu để xác 
định qb theo công thức thì việc xác định qb theo bảng 
2 là cần thiết và có cơ sở thực tiễn đã áp dụng một 
thời gian dài trước khi TCVN 10304:2025 ra đời.

- Giá trị sức chịu tải tính toán Rd là vấn đề cần 
bàn luận nhiều và cần có thêm nhiều nghiên cứu 
để kiểm chứng. Theo kết quả khảo sát trên, giá trị 
Rd tính theo TCVN 10304:2025 đang lớn hơn rất 
nhiều so với giá trị đã dùng thiết kế trong thực tế 
trước đây (TCVN 9393:2012) nguyên nhân do hệ 
số độ tin cậy về đất γk nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, theo 
chỉ tiêu cơ lý đất đá với hệ số γk=1,4 thì giá trị Rd 
tính theo TCVN 10304:2025 lớn hơn 1,4÷1,5 lần 
(cá biệt công trình 3 lớn hơn 1,9 lần) tải trọng đã 
thiết kế thực tế; theo thí nghiệm hiện trường bằng 
tải trọng tĩnh với hệ số γk=1,2 thì giá trị Rd tính theo 
TCVN 10304:2025 lớn hơn 1,7÷1,8 lần (cá biệt 

Bảng 2. Địa tầng và chỉ tiêu cơ lý các lớp đất của các dự án

Bảng 3. Sức chịu tải của cọc khoan nhồi xác định theo TCVN 10304:2025 và TCVN 9393:2012

Công trình STT Tên lớp đất hi (m)  (kN/m3) IL N30

Công 
trình 1

1 Sét vàng nâu, dẻo 5.5 19.2 0.42 6

2 Sét pha xám nâu, dẻo mềm 29.8 16.6 0.67 5

3 Cát pha, xám nâu, dẻo 5.23 18.4 0.5 6

4 Sét, xám xanh, dẻo cứng 2.5 19.4 0.32 24

5 Sét pha, xám nâu, dẻo cứng 3.6 19.8 0.34 24

6 Cát, chặt, hạt thô vừa 1.2 - - 36

7 Cuội sỏi, rời, hạt to, rất chặt 17.2 - - >100

Công 
trình 2

1 Sét pha, vàng nâu, dẻo cứng 2.2 19 0.46 8

2 Sét pha, xám nâu, dẻo chảy 3.5 18.2 0.81 3

3 Cát hạt nhỏ, chặt vừa 12 - - 13

4 Sét pha, xám nâu, dẻo mềm 21 17.5 0.69 15

5 Sét pha, xám nâu, dẻo cứng 3.5 19.5 0.24 16

6 Cát hạt nhỏ, chặt 6 - - 33

7 Cuội sỏi, rời, hạt to, rất chặt 11 - - >100

Công 
trình 3

1 Bùn, sét pha, dẻo chảy 4.1 17.9 0.83 3

2 Sét pha, dẻo mềm 19.6 18.2 0.59 6

3 Sét pha, dẻo cứng 21.5 19.2 0.34 16

4 Cát hạt mịn, chặt 3.9 - - 51

5 Cuội sỏi, rời, hạt to, rất chặt 17.6 - - >100

Công 
trình 4

1 Sét pha, dẻo mềm 3.5 18.8 0.59 8

2 Sét pha, dẻo cứng 13 19.5 0.34 20

3 Sét pha bụi, dẻo mềm 4 18.3 0.64 10

4 Cát hạt mịn-trung, chặt vừa 17.7 - - 25

5 Cuội sỏi, rất chặt 15.2 - - >100

Phương pháp Công trình 1 Công trình 2

Cọc Rk (T) Rd (T) Cọc Rk (T) Rd (T)

TCVN 10304:2025 - Chỉ tiêu cơ lý đất 
đá- hệ số γk=1.4

D1200 2007.7 1434.1 D1200 2035.3 1453.8

D800 925.4 661.0 D800 943.8 674.2

TCVN 10304:2025 - Thí nghiệm hiện 
trường bằng tải trọng tĩnh- hệ số 
γk=1.2

D1200 2000.0 1666.7 D1200 2000.0 1666.7

D800 950.0 791.7 D800 900.0 750.0

TCVN 9393:2012 - hệ số an toàn 
Fs ≥2 

D1200 2000.0 1000.0 D1200 2000.0 1000.0

D800 950.0 450.0 D800 900.0 450.0

Phương pháp Công trình 3 Công trình 4

Cọc Rk (T) Rd (T) Cọc Rk (T) Rd (T)

TCVN 10304:2025 - Chỉ tiêu cơ lý đất 
đá- hệ số γk=1.4

D1500 3145.3 2246.6 D1200 2047.5 1462.5

   D1500 3114.1 2224.4

TCVN 10304:2025 - Thí nghiệm hiện 
trường bằng tải trọng tĩnh- hệ số 
γk=1.2

D1500 3000.0 2500.0 D1200 2050.0 1708.3

   D1500 3250.0 2708.3

TCVN 9393:2012 - hệ số an toàn 
Fs ≥2 

D1500 3000.0 1200.0 D1200 2050.0 1000.0

   D1500 3250.0 1625.0
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công trình 3 lớn hơn 2,1 lần) tải trọng đã thiết kế 
thực tế! Điều này cho thấy thiết kế móng cọc theo 
TCVN 10304:2025 sẽ kinh tế hơn vì tăng sức chịu 
tải tính toán, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro 
nếu không có sự cân nhắc chọn giá trị phù hợp.

- So sánh bảng 1 với bảng 3 ta thấy: khi thiết 
kế móng cọc theo TCVN 10304:2025, với công 
trình cấp C1 và C2 thì lực truyền xuống cọc tăng 
tương ứng 1,2 và 1,15 lần so với TCVN 10304:2014 
nhưng đồng thời sức chịu tải tính toán Rd cũng tăng 
1,4÷1,5 lần; với công trình C3 thì lực truyền xuống 
cọc bằng TCVN 10304:2014 nhưng sức chịu tải 
tính toán tăng 1,4÷1,5 lần. Có thể nhận xét rằng, 
thiết kế móng cọc theo TCVN 10304:2025 kinh tế 
hơn TCVN 10304:2014.

3. Kết luận
- Bài báo đã phân tích sự khác nhau về triết 

lý thiết kế giữa TCVN 10304:2025 và TCVN 
10304:2014 trong việc xác định sức chịu tải tính 
toán nói riêng và thiết kế móng cọc nói chung; 
đồng thời phân tích khó khăn cũng như đưa giải 
pháp khắc phục khi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 
10304:2025 để xác định sức chịu tải của cọc khoan 
nhồi theo chỉ tiêu cơ lý đất đá.

- Xác định sức chịu tải tiêu chuẩn Rk của cọc 

khoan nhồi theo chỉ tiêu cơ lý đất đá cho kết quả 
đáng tin cậy, tuy nhiên giá trị sức chịu tải tính toán 
Rd lớn hơn nhiều so với trước đây. Do đó, cần có 
thêm nhiều nghiên cứu, khảo sát để đánh giá được 
sự phù hợp của giá trị Rd theo TCVN 10304:2025 
và việc lựa chọn giá trị Rd đưa vào thiết kế cần được 
đơn vị tư vấn thiết kế cân nhắc kỹ lưỡng.q
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nhất thì cần tính toán đánh gía hiệu quả của các 
phương án bao gồm tính toán bản sàn và dầm phụ 
đỡ sàn, sau đó tính tổng khối lượng thép để so sánh 
và rút ra kết luận về phương án hợp lý nhất về vật 
liệu. Do đó, việc tính toán sàn theo nhiều phương án 
thiết kế khác nhau là cần thiết. Thiết kế bản sàn thép 
theo các bảng tra được thiết lập sẵn rất thuận tiện 
cho việc lựa chọn các phương án sàn khác nhau. Bên 
cạnh đó, cần kết hợp với điều kiện thi công để đưa ra 
phương án lựa chọn cuối cùng cho phù hợp.

Trong trường hợp nhịp sàn (khoảng cách giữa 
các dầm đỡ) cần bố trí cho phù hợp với kích thước 
máy móc thiết bị đặt trên sàn thì chọn ls theo điều 
kiện này và dùng bảng tra để chọn ra chiều dày sàn 
đảm bảo thiết kế.

5. Kết luận 
Bài báo đã trình bày quy trình tính toán bản sàn 

thép và thiết lập các bảng tra bản sàn thép nhà công 
nghiệp theo TCVN 5575-2024 và cập nhật qui định 
về tải trọng, tác động cũng như độ võng giới hạn 
theo TCVN 2737.2023 với các yêu cầu về thẩm mỹ 

- tâm lý, tâm sinh lý, công nghệ.
 Sử dụng bảng tra có thể dễ dàng lựa chọn ra 

được nhiều phương án khác nhau thỏa mãn yêu 
cầu thiết kế và từ đó thông qua việc phân tích so 
sánh để lựa chọn ra được phương án hợp lý nhất.

Bảng tra được thiết lập theo các thông số thường 
gặp trong thiết kế bản sàn thép nhà công nghiệp. 
Đối với trường hợp thiết kế riêng khác thì có thể 
vận dụng các công thức đã được thiết lập trong mục 
2 để thực hành tính toán.

Bài báo có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho 
sinh viên và kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng. 
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